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TÓM TẮT 

Sự sinh trưởng cây việt quất (Vaccinium tenellum) chỉ phù hợp trên đất có độ thoáng khí và thoát nước tốt, tuy 

nhiên phần lớn đất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long có hàm lượng sét cao. Do đó sử dụng vật liệu để cải 

thiện môi trường vật lý cho đất trồng việt quất là cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá liều lượng biochar tốt 

nhất cho sự hấp thu N, P, K và năng suất của việt quất. Thí nghiệm nhà lưới ở Trường Nông nghiệp, Đại học Cần 

Thơ được bố trí theo khối hoàn hoàn toàn ngẫu nhiên với 04 lặp lại, biochar được sử dụng ở 03 liều lượng 0, 10 và 

20 tấn/ha (biochar_0, biochar_10, and biochar_20) và phân N, P và K được bón với công thức 45:20:20 kg/ha. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long chứa hàm lượng sét cao (56%), việc phối trộn 

biochar vào đất sét phù sa ở lượng 10 tấn/ha giúp gia tăng hiệu quả hấp thu N, P và K, điều này giúp gia tăng sinh 

trưởng và năng suất việt quất, tuy nhiên khi tăng biochar ở mức 20 tấn/ha thi chưa cho thấy hiệu quả hơn so với 

B10. Cần kết hợp bổ sung phân hữu cơ với biochar để cải thiện môi trường dinh dưỡng trong đất tốt hơn cho việt 

quất trồng trên đất phù sa. 

Từ khóa: Đất phù sa, than sinh học (biochar), việt quất, hấp thu N-P-K, Đồng bằng sông Cửu Long. 

Improving the Uptake of Nitrogen, Phosphorus and Potassium  
and Yield of Blueberries by using Biochar on Alluvial Soil in the Mekong Delta 

ABSTRACT 

Blueberry (Vaccinium tenellum) is grown as ornamental flowers in some gardens in the Mekong Delta. The 

growth of blueberry is only suitable on soil with good aeration and drainage, however, most Mekong Delta agricultural 

soils have high clay content (56%), so using materials to improve the physical environment for blueberry growing soil 

is necessary. The objective of this study was to evaluate the best rate of biochar for the N, P, and K uptake and the 

yield of blueberriy. A green house experiment at the School of Agriculture, Can Tho University was arranged in a 

completely randomized block design with four replications, biochar was used at tree rates of 0, 10, and 20 t ha
-1

 

(biochar_0, biochar_10, and biochar_20) and N, P and K fertilizers were applied with the formula 45:20:20 kg ha
-1

. 

Results show that mixing biochar into alluvial clay soil at 10 ha
-1

 and N, P and K fertilizers applied with the formula 

45:20:20 kgha
-1

 effectively increased the uptake of N, P and K, promoting growth and blueberry yield.. It is suggested 

that combination of organic fertilizer with biochar may improve the soil nutrient environment for blueberry grown on 

alluvial soil in the Mekong Delta. 

Keywords: Alluvial soil, biochar, blueberry, N-P-K uptake, Mekong Delta. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Đồng bìng sông Cāu long (ĐBSCL), một 

số nhà vþąn trồng việt quçt để làm cây hoa 

kiểng, trái việt quçt đþĉc xem là thăc phèm 

chĀc nëng vì chĀa nhiều hoät chçt có giá trð 

dþĉc phèm (Kalt & cs., 2020; Patel & cs., 2014). 

Să sinh trþćng cây việt quçt (Vaccinium 

tenellum) chî phù hĉp trên đçt có độ thoáng khí 

và thoát nþĆc tốt (Brunswick, 2011). Tuy nhiên, 

phæn lĆn đçt nông nghiệp ĐBSCL có hàm lþĉng 

sét cao, do nguồn gốc tÿ bồi tý phù sa trên 30% 
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diện tích đçt thuộc sa cçu là thðt pha sét hoặc 

sét (Van, 2003; Chiem, 1993), điều này làm cho 

đçt kém thoáng khí và kém thoát nþĆc (Tran, 

2004; Quang, 2013), vì vêy, việc sā dýng vêt 

liệu để câi thiện môi trþąng vêt lċ cho đçt trồng 

việt quçt là cæn thiết. 

Biochar là vêt liệu đþĉc täo ra tÿ quá trình 

đốt nóng sinh khối ć nhiệt độ cao trong điều 

kiện thiếu oxy (Lehmann, 2011; Wu, 2019). Do 

diện tích bề mặt cao và tính chçt xốp, việc sā 

dýng biochar bón vào đçt giúp tëng hoät động 

cûa vi sinh vêt, trao đổi ion, khâ nëng cung cçp 

dinh dþĈng cûa đçt và khâ nëng giĂ nþĆc 

(Backer & cs., 2016; Arabi & cs., 2018; Razzaghi 

& cs., 2019). Theo khuyến cáo, liều lþĉng 

biochar đþĉc sā dýng ć mĀc tÿ 10 tçn/ha sẽ giúp 

nång cao độ hĂu dýng cûa P trong đçt (Glaser & 

Lehr, 2019). 

Hiện nay trên thế giĆi có nhiều nghiên cĀu 

về sinh trþćng cûa việt quçt chû yếu trên môi 

trþąng đçt chĀa nhiều cát, tuy nhiên, nghiên 

cĀu biện pháp câi thiện đçt trên đçt nhiều sét ít 

đþĉc công bố. Nghiên cĀu này nhìm mýc tiêu 

xác đðnh lþĉng biochar phù hĉp cho nâng cao 

hiệu quâ hçp thu dþĈng chçt khoáng N, P, K  

và nëng suçt cûa việt quçt trồng trên đçt phù 

sa ć ĐBSCL. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu 

2.1.1. Tính chất của đất thí nghiệm 

Theo phân loäi FAO-UNESCO, đçt thí 

nghiệm là Gleyic Anthrosols (Dung & cs., 2020) 

đþĉc thu cho nghiên cĀu trong nhà lþĆi tÿ đða 

điểm xã Đông Thänh, huyện Châu Thành, tînh 

Hêu Giang. PhþĄng pháp phån tích chçt lþĉng 

đçt đþĉc thăc hiện theo TCVN nhþ sau: pH đçt 

(TCVN 5979:2007), EC đçt (TCVN 6650:2000), 

đäm tổng số (TCVN 6498:1999), lân tổng số 

(TCVN 8940:2011), P dễ tiêu (TCVN 

8942:2011), chçt hĂu cĄ (TCVN 8941:2011), 

cation trao đổi (TCVN 8569:2010), CEC (TCVN 

8568:2010), sa cçu (TCVN 6862:2012), dung 

trọng (TCVN 8732:2012). Đặc tính lċ hóa đçt ć 

tæng 0-20cm và 20-40cm đþĉc mô tâ ć bâng 1. 

 Bâng 1. Tính chất lý hóa học ban đầu của đất thí nghiệm 

(Đông Thänh, Châu Thành, Hêu Giang, tháng 04/2021) 

Parameters Đơn vị 
Độ sâu (cm) 

0-20 20-40 

pHH2O  5,62 6,01 

EC mS/cm 0,13 0,14 

P-Bray2 mg/kg 19,1 8,87 

Chất hữu cơ % 3,11 1,32 

CEC cmolc/kg 21,9 23,9 

Cation trao đổi    

K
+
 cmolc/kg 0,58 0,47 

Ca
2+

 10,2 10,7 

Mg
2+

 4,66 6,95 

Dung trọng g/cm
3
 1,13 1,1 

Sa cấu     

Cát % 0,3 0,7 

Thịt 43,2 33,7 

Sét 56,5 65,6 

Tên phân loại sa cấu   Sét pha thịt  Sét 

https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8569-2010-ve-chat-luong-dat-phuong-phap-xac-dinh-cac-cation-bazo-trao-doi-phuong-phap-dung-amoni-axetat
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8732-2012-ve-dat-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi-thuat-ngu-va-dinh-nghia
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Hình 1. Việt quất bụi thấp trong thí nghiệm trong chậu trên đất sét phù sa,  

giống (Vaccinium tenellum) 04 năm tuổi nhận được từ nghiên cứu cấy mô  

của Khoa Sinh lý - Sinh hóa, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ 

2.1.2. Giống việt quất 

Giống việt quçt Vaccinium tenellum sā 

dýng trong thí nghiệm là giống đþĉc tuyển chọn 

tÿ dă án cçy mô cho sân xuçt cây việt quçt, thăc 

hiện täi Phòng Thí nghiệm sinh hóa, Trþąng 

Nông nghiệp, Đäi học Cæn ThĄ (Hình 1). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm trong chêu đþĉc bít đæu tÿ 

tháng 06/2021, bố trí theo kiểu khối hoàn toàn 

ngéu nhiên gồm 03 nghiệm thĀc vĆi 04 læn lặp 

läi, mỗi lặp läi là 01 cây/chêu (Bâng 2).  

Sā dýng 10kg đçt cho vào chêu 10L có kích 

thþĆc (20 × 12cm/10L), lçy 50g đçt trộn vĆi 

5,0kg biochar và đặt vào chêu ć vð trí vùng rễ 

cûa cây. Theo Brunswick (2011), cây việt quçt 

trồng trong đçt sét cæn bổ sung một lþĉng vêt 

liệu làm xốp đçt, điều này giúp thúc đèy vi sinh 

vêt có ích phát triển trong đçt gián tiếp cung 

cçp N, P, K và các chçt dinh dþĈng khác có sẵn 

thông qua vùng rễ cây trồng.  

Các đặc tính hóa lċ ban đæu cûa biochar là 

pH 7,70; tổng độ xốp là 92,3%; Na+ trao đổi  

- 0,24 cmolc/kg ; K+ trao đổi - 12,9 cmolc/kg; Ca2+ 

trao đổi - 0,16 cmolc/kg và tổng C - 471 g/kg;  

Na hòa tan - 0,24 cmolc/kg; K hòa tan  

- 3,35 cmolc/kg; Ca hòa tan - 0,15 cmolc/kg. 

Phån N, P và K đþĉc bón theo khuyến cáo 

cûa Marty & cs. (2019) nhþ sau: 45kg N/ha, 

20kg P2O5/ha và 20kg K2O/ha. Phån đĄn đþĉc sā 

dýng gồm Ammonium sulfate (21%N), Triple 

superphostphate (45% P2O5) và Potassium 

sulfate (52% K2O). Ammonium sulfate vĆi đäm ć 

däng NH4
− đþĉc cây việt quçt sā dýng hiệu quâ 

hĄn so vĆi däng NO3 (Tran, 2004).  

Thąi kĊ bón phån dþĉc dăa theo khuyến cáo 

cûa Rutgers University (2012), phån N đþĉc chia 

làm 03 læn bón, læn 01 vào thąi gian nèy chồi, læn 

02 vào 7-8 tuæn sau nèy chồi, và læn 3 vào 11-12 

tuæn sau nèy chồi. Phân P và K đþĉc bón vào 

tháng 01 hoặc tháng 02 (trþĆc nèy chồi).  

2.2.2. Lấy mẫu cây và phân tích  

Méu đþĉc lçy ć giai đoän thu hoäch, các bộ 

phên cåy đþĉc tách riêng thành lá, thân và trái, 

thån và lá đþĉc sçy 70C đến trọng lþĉng không 

đổi. Đối vĆi méu trái việt quçt tþĄi, trái tþĄi 

đþĉc đặt trong tû đông trong 2 gią và ngay sau 

đó đặt trong máy đông khô (Labconco FreeZone 

4.5 Liter Benchtop) trong thąi gian 72 gią ć 

nhiệt độ -40°C. Hàm lþĉng %N, %P, %K đþĉc 

thăc hiện phân tích täi Phòng Thí nghiệm Khoa 

học Đçt, Trþąng Nông nghiệp, Đäi học Cæn ThĄ.  

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số trung bình và độ lệch chuèn (± SD) đþĉc 

tính cho mỗi nghiệm thĀc. Phæn mềm SPSS 

đþĉc sā dýng cho phân tích one-way ANOVA. 

So sánh khác biệt trung bình vĆi phép thā 

Duncan ć mĀc 5% và 1%. 
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Bâng 2. Nghiệm thức thí nghiệm  

của việt quất trồng trong nhà lưới 

Nghiệm thức  Lượng biochar (tấn/ha) 

Biochar_0  0 

Biochar_10  10 

Biochar_20  20 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của biochar đến sinh 

trưởng và sinh khối việt quất 

So vĆi không sā dýng biochar, sā dýng 

biochar ć mĀc 10 tçn/ha (biochar_10) dén đến số 

lá, số chồi và chiều cao trên mỗi cây tëng cao có 

ċ nghïa (Hình 2b), điều này đþa đến să gia tëng 

sinh khối thân, lá và quâ (Hình 2a). Tuy nhiên 

so vĆi biochar_10, lþĉng biochar sā dýng ć mĀc 

biochar_20 không đþa đến să gia tëng có ċ 

nghïa về mặt sinh trþćng và sinh khối việt quçt 

(Hình 2a và 2b). 

Să tëng trþćng và nëng suçt cûa việt quçt 

tëng lên khi lþĉng biochar tëng 0 tçn/ha (Hình 

2a và 2b), các nghiên cĀu trþĆc đåy cho thçy 

biochar có thể làm tëng hàm lþĉng dinh dþĈng 

trong đçt và nëng suçt cây trồng (Doan & cs., 

2015; Steiner & cs., 2007). Theo Steiner & cs. 

(2007), nëng suçt cây trồng có thể tëng gçp đôi 

khi sā dýng biochar cùng vĆi phân khoáng, 

nhþng tác dýng cûa nó mçt dæn sau một số vý 

mùa. Tuy nhiên việc tëng lþĉng sā dýng biochar 

cæn xem xét chi phí, vì sā dýng quá nhiều 

biochar có thể làm giâm lĉi nhuên (Jin, 2019). 

Farhangi & cs. (2021) kết luên rìng sā dýng 

lþĉng biochar cao (> 30 tçn/ha) không làm tëng 

đáng kể nëng suçt cây trồng; thêm chí bón 

biochar ć mĀc 20 tçn/ha cüng làm giâm nëng 

suçt cây trồng (Li, 2023). Gao & cs. (2021) cho 

rìng sā dýng biochar ć mĀc 10-20 tçn/ha là phù 

hĉp nhçt (Gao, 2021). 

3.2. Ảnh hưởng của biochar đến hàm lượng 

NPK của việt quất 

Thang chuèn trong đánh giá hàm lþĉng 

NPK (g/kg) ć lá việt quçt đþĉc cën cĀ theo Hart 

& cs. (2006) (Ebrahimi & cs., 2021) vĆi ngþĈng 

giĆi hän tham khâo cho N, P và K là 14-22;  

0,8-2,0 và 4,0-5,5 g/kg, 

Hàm lþĉng NPK trong thån, lá và trái đþĉc 

trình bày ć bâng 3. Trþąng hĉp không sā dýng 

biochar (biochar_0) đþa đến hàm lþĉng N, P và 

K trong lá việt quçt theo thĀ tă là 9,9; 1,0 và 

3,38 g/kg, các hàm lþĉng này đều ć mĀc thiếu. 

Mặc dù trong thí nghiệm này việt quçt đã sā 

dýng công thĀc bón là 45-20-20, nhþng hàm 

lþĉng N, P và K (g/kg) trong lá cûa nghiệm thĀc 

biochar_0 giâm ć mĀc dþĆi ngþĈng so vĆi thang 

tham khâo cûa Hart & cs. (2006) (Bâng 3). Điều 

này do đçt thí nghiệm chĀa nhiều sét mà không 

đþĉc bón biochar, tính thoáng xốp cûa đçt 

không đþĉc câi thiện, do đó nó đã gåy trć ngäi 

hoät động cûa vi sinh vêt, trao đổi ion và giĆi 

hän khâ nëng cung cçp dinh dþĈng cûa đçt 

(Razzaghi & cs., 2020). Sā dýng biochar_10 và 

biochar_20 đþa đến gia tëng hàm lþĉng N, P và 

K trong thân, lá và trái việt quçt (Bâng 3), tuy 

nhiên, hiệu quâ làm tëng hàm lþĉng N, P và K 

này cûa biochar_10 và biochar_20 là không khác 

biệt. So vĆi đối chĀng, hàm lþĉng N% trong các 

bộ phên thân, lá và trái cûa các cåy đþĉc bón 

biochar có să gia tëng mänh (lên tĆi 50-78%). 

Nhþ các nghiên cĀu trþĆc đåy (Abujabhah & cs., 

2018, Guerena & cs., 2015; Xu & cs., 2016) đã 

cho rìng việc bón biochar vào đçt đã nång cao 

độ xốp và thông thoáng cûa đçt, thúc đèy phát 

triển cộng đồng vi sinh vêt cố đðnh đäm tốt hĄn, 

do đó đã nång cao lþĉng đäm sinh học trong đçt. 

3.3. Ảnh hưởng của biochar đến lượng hấp 

thu NPK của việt quất 

Kết quâ trong hình 3 cho thçy ć nghiệm 

thĀc biochar_10 và biochar_20, hàm lþĉng P 

trong lá quâ việt quçt (14,2 và 17,2mg P/cây) 

cao hĄn ngþĈng Trevett (1972), điều này phù 

hĉp vĆi kết luên cûa nghiên cĀu cûa Glaser & 

Lehr (2019) cho rìng việc bổ sung biochar làm 

tëng đáng kể lþĉng P sẵn có trong đçt canh tác 

lên đến hệ số 4,6.  
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(a) (b) 

Ghi chú: Thanh đứng trên đồ thị thể hiện độ lệch chuẩn (SD) cho so sánh khác biệt giữa mỗi thành phần. Sinh 

khối của thân và lá được tính bằng trọng lượng khô và trái việt quất được tính bằng trọng lượng tươi. 

Hình 2. Ảnh hưởng của NPK đến sinh trưởng (a) và sinh sinh khối (b) của việt quất 

Bâng 3. Ảnh hưởng của biochar đến hàm lượng NPK trong thân, lá và trái việt quất 

Nghiệm thức 
(SE) 

Hàm lượng trong thân (g/kg) Hàm lượng trong lá (g/kg) Hàm lượng trong trái (g/kg) 

N P K N P K N P K 

Biochar_0 5,26
a
 0,25

a
 6,20

a
 9,87

a
 1,00

a
 3,83

a
 9,38

a
 0,93

a
 3,30

a
 

Biochar_10 6,85
b
 0,39

b
 7,48

b
 17,3

b
 1,38

b
 4,88

b
 13,02

b
 1,28

b
 4,29

b
 

Biochar_20 6,97
b
 0,41

b
 7,71

b
 17,6

b
 1,48

c
 5,23

b
 14,13

b
 1,39

c
 4,38

b
 

Độ ý nghĩa * * ** ** ** ** ** ** * 

CV (%) 19,3 26,5 16,7 26,1 17,2 15,2 19,2 17,5 17,9 

 

TþĄng tă nhþ tình träng hàm lþĉng NPK ć 

bâng 3, nghiệm thĀc biochar_10 và biochar_20 

có tổng hçp thu N trong cây việt quçt (106 và 

206 mg/cåy) cüng đät cao hĄn so vĆi biochar_0 

(73 mg/cây), tuy nhiên cæn lþu ċ không có să 

khác biệt giĂa biochar_10 và biochar_20 về tổng 

lþĉng hçp thu N, P và K trong cây. Nhiều 

nghiên cĀu cho rìng lþĉng N hĂu dýng trong 

đçt và tình träng N cûa cây ânh hþćng lĆn đến 

să hçp thu P và K cûa cây. Vì vêy khi thiếu N, 

hàm lþĉng P và K thçp thì hàm lþĉng N thçp 

tþĄng Āng (Bâng 3). Vì thế, việc tëng nëng suçt 

cây trồng chû yếu liên quan đến việc bón đäm 

(Souri & Hatamian, 2019). 

3.4. Tương quan hồi qui giữa hàm lượng N 

và các thành phần của việt quất  

Chçt N trong lá là thành phæn quan trọng 

nhçt ânh hþćng đến các dþĈng chçt khác, hàm 

lþĉng N trong lá đþĉc sā dýng để thể hiện mối 

tþĄng quan hồi qui giĂa N trong lá và các thông 

số nông học khác (Hình 4). Mối tþĄng quan giĂa 

N trong lá và P trong lá, K trong lá, sinh khối 

thån, nëng suçt trái có hệ số xác đðnh (R2) theo 

thĀ tă là 0,86; 0,85; 0,92 và 0,76 (Hình 4a, b, c 

và d). Nghiên cĀu cûa Kamprath (1987) kết 

luên rìng hàm lþĉng P trong lá có mối tþĄng 

quan thuên vĆi hàm lþĉng P trong quâ và tổng 

tích lüy P cüng tþĄng quan thuên vĆi tổng tích 

lüy N cûa việt quçt. 

Việt quçt là cây chðu đäm ć mĀc thçp, bón 

thÿa N sẽ dén đến sinh trþćng sinh dþĈng quá 

mĀc, tëng nguy cĄ dðch bệnh, và giâm să phát 

triển cûa ný hoa (Hart & cs., 2006). Phân hĂu 

cĄ đþĉc khuyến cáo bón cho việt quçt vì nó cung 

cçp N chêm qua khoáng hóa, thúc đèy să phát 

triển cûa các vi sinh vêt có lĉi trong phân hûy 

sinh khối và gián tiếp cung cçp NPK và các chçt 

dinh dþĈng khác cho cây trồng thông qua vùng 

rễ cây trồng (Trupiano & cs., 2017). 
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Ghi chú: Thí nghiệm nhà lưới được thực hiện tại Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, tháng 5 năm 2021. Độ 

lệch chuẩn (thanh dọc) dùng để biểu thị sự khác biệt giữa các cột cùng màu. 

Hình 3. Ảnh hưởng của biochar đến lượng hấp thu NPK của cây việt quất 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Hình 4. Tương quan hồi qui giữa hàm lượng N trong lá việt quất  

và (a) P trong lá; (b) K trong lá; (c) Sinh khối thân và (d) Sinh khối trái 

y = 0,0633x + 0,4591 

R² = 0,8614 

 

y = 0,2183x + 1,8081 

R² = 0,8507 

 

y = 0,4415x + 1,3218 

R² = 0,919 

 

y = 0,3076x – 0,615 

R² = 0,7603 
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4. KẾT LUẬN 

Trồng việt quçt trên đçt phù sa chĀa hàm 

lþĉng sét cao đã thể hiện să bçt lĉi về hçp thu 

khoáng chçt N, P và K. Hàm lþĉng N (9,87%), P 

(1,00%) và K (3,83%) trong lá đþĉc xác đðnh ć 

mĀc thiếu, điều này đþa đến hän chế sinh 

trþćng và nëng suçt cûa việt quçt. 

Việc phối trộn biochar vào đçt sét phù sa ć 

lþĉng 10 tçn/ha giúp gia tëng hiệu quâ să hçp 

thu N (106mg N/cây) so vĆi hçp thu N cûa 

không bón biochar (73mg N/cåy), điều này giúp 

gia tëng sinh trþćng và nëng suçt việt quçt, tuy 

nhiên khi tëng biochar ć mĀc 20 tçn/ha thì chþa 

cho thçy hiệu quâ hĄn so vĆi B10. Khuyến nghð 

cæn kết hĉp bổ sung phân hĂu cĄ vĆi biochar để 

câi thiện môi trþąng đçt tốt cho việt quçt trồng 

trên đçt phù sa. 
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